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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC KHOẢN THU, CHI
NĂM HỌC 2020 – 2021
Căn cứ công văn số 2422/SGD&ĐT-KHTC ngày 16/9/2020; công văn số 1008/PGDĐT ngày 17/9/2020 V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2020-2021; Nghị quyết số 204/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Ninh Quy định một số chính sách hỗ trợ trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh,
Căn cứ biên bản họp CMHS các lớp ngày 04/10/2020 V/v thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện các khoản thu, chi năm học 2020-2021,
Trường Tiểu học Lê Lợi xây dựng kế hoạch tạm thời thực hiện các khoản thu, chi năm học 2020-2021. Sau khi có hướng dẫn chính thức sẽ có quyết định điều chỉnh bổ sung sau.
A/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
T¹o ®­îc quyÒn chñ ®éng cho nhà trường trong việc thực hiện thu – chi các nguån thu theo quy định.
Quản lý, sử dụng các khoản thu đúng mục đích, đúng quy định tại các công văn của cấp trên, không để xảy ra lãng phí.
Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các khoản thu chi trong nhà trường.
Thực hiện công khai, dân chủ trong nhà trường. Đảm bảo tính chính xác, minh bạch, trên tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
B/ NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU CHI:
I. THU THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC:
1. Bảo hiểm y tế: (Thu theo c«ng v¨n 159/BHXH ngày 04/9/2020 của BHXH thành phố Uông Bí V/v triển khai BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020-2021). 
1.1 Đối tượng học sinh tự đóng (70%) (Đã được NSNN hỗ trợ 30%):
* Lớp 1: Thu các tháng còn lại của năm 2020 (thời gian thu tháng 9/2020)
- Sinh từ: 01/1/2014  đến 01/10/2014: Thu 3 tháng – Số tiền thu: 140.805đ
- Sinh từ: 02/10/2014  đến 01/11/2014: Thu 2 tháng – Số tiền thu: 93.870đ
- Sinh từ: 02/11/2014  đến 01/12/2014: Thu 1 tháng – Số tiền thu: 46.935đ
- Sinh từ 02/12/2014 đến 31/12/2014 : Không thu
* Lớp 1,2,3,4,5: Thu 12 tháng – Thời hạn thẻ từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 - Số tiền thu: 563.220đ 
+ Nộp 2 lần/năm: Lần 1 hạn xong trước ngày 15/12/2020; lần 2 thu xong trước ngày 30/4/2021.
1.2 Đối tượng học sinh thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, và diêm nghiệp có mức sống trung bình (20%), Đã được NSNN hỗ trợ 80%):
* Lớp 1: Thu các tháng còn lại của năm 2019 (thời gian thu tháng 9/2019)
- Sinh từ: 01/01/2014  đến 01/10/2014: Thu 3 tháng – Số tiền thu: 40.230đ
- Sinh từ: 02/10/2014  đến 01/11/2014: Thu 2 tháng – Số tiền thu: 26.820đ
- Sinh từ: 02/11/2014  đến 01/12/2014: Thu 1 tháng – Số tiền thu: 13.410đ
- Sinh từ 02/12/2014 đến 31/12/2014: Không thu
* Lớp 1,2,3,4,5: Thu 12 tháng – Thời hạn thẻ từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 - Số tiền thu: 160.920đ 
+ Nộp 2 lần/năm: Lần 1 hạn xong trước ngày 15/12/2020; lần 2 thu xong trước ngày 30/4/2021.
II. CÁC KHOẢN THU KHÁC: 
II.1. BÁN TRÚ:
a. MỨC CHI:
Số HS đăng ký bán trú: 1150 em. Căn cứ nguyện vọng của PHHS, nhà trường chia thành 31 phòng ăn ngủ bán trú.
Các khoản chi phục vụ bán trú bao gồm:
1. Tiền ăn: đặt ăn của Hộ kinh doanh Nguyễn Hằng Nga cung cấp (địa chỉ: Số 10, tổ  5 – Khu 5 – Thanh Sơn - Uông Bí - QN) 
- Chi tiền ăn 1 bữa là 16.000đ/bữa/ngày/học sinh
- Chi trả tiền chất đốt cho bên cung cấp 1.000đ/bữa/học sinh
- Trả tiền chi phí liên quan đến công nấu cấp dưỡng, nước rửa bát, giẻ rửa bát, găng tay, điện, nước...cho Hộ kinh doanh Nguyễn Hằng Nga là 3.000đ/bữa/học sinh.
=> Như vậy: Tổng chi phí 01 bữa ăn trưa (cả tiền ăn, tiền chất đốt và chi phí liên quan) là: 
16.000đ + 1.000đ+ 3.000đ= 20.000đ/bữa/học sinh
Thực đơn ăn của học sinh do bên Hộ kinh doanh Nguyễn Hằng Nga lập cho hiệu trưởng duyệt theo tuần.
2. Tiền quản lý trông trưa và tổ chức ăn bán trú:
- Tổng số 31 lớp bán trú: 6 lớp 1 bán trú 4 buổi/tuần, 25 lớp 2,3,4,5 bán trú 5 buổi/tuần).
- Số giờ trông trưa: từ 10h30p – 13h30p = 3 giờ/ngày. (4 buổi/tuần x 4 tuần = 16 buổi/tháng (đ/v lớp 1); 5 buổi/tuần x 4 tuần = 20 buổi/tháng(đ/v lớp 2,3,4,5), các buổi trông dư trong tháng sẽ thực hiện thu, chi bù vào tháng 2/2021).
2.1 Đối với nhân viên, giáo viên, cán bộ quản lý:
2.1.1. Chi trả bồi dưỡng người trông trưa:
Căn cứ theo nhu cầu, nguyện vọng của CMHS, số giờ trông trưa 1 tháng/người như sau:
- 31 Lớp 1,2,3,4,5: Ăn ngủ bán trú 4b/tuần x 3 giờ x 4 tuần/tháng = 48 giờ/tháng.
- 25 lớp 2,3,4,5: Ăn ngủ bán trú thêm 1 buổi/tuần, 4 buổi/tháng: 3 giờ x 4 buổi/tháng = 12 giờ/tháng
- Chi trả bồi dưỡng 01 người trông trưa/lớp 4 buổi/tuần, 16 buổi/tháng là:
1 490 000 x 3.2 % x 48 giờ = 2.288.000đ/người/16 buổi ăn/tháng (đã làm tròn)
- Chi trả bồi dưỡng thêm cho 01 người trông trưa bán trú/lớp thêm 01 buổi/tuần, 04 buổi/tháng:
2.288.000 : 16b/tháng x 4 buổi/tháng = 572.000đ/người/4 buổi/tháng
- Tổng chi trả bồi dưỡng mỗi người trông trưa 5 buổi/tuần, 20 buổi/tháng là:
2.288.000 đ + 572.000 đ = 2.860.000 đ/người/20 buổi/tháng
+ Chi trả bồi dưỡng 31 người trông trưa 16 buổi/tháng:  
2.288.000đ/người/tháng x 31 = 70.928.000đ/tháng
+ Chi trả bồi dưỡng thêm cho 25 người trông trưa thêm 04 buổi/tháng:  
572.000 đ/người/tháng x 25 = 14.300.000 đ/tháng
=> Vậy tổng tiền chi trả bồi dưỡng 31 người trông trưa/tháng là:  
70.928.000 + 14.300.000 = 85.228.000đ/tháng/31 người
2.1.2. Chi trả bồi dưỡng công tác quản lý bán trú của BGH nhà trường (20 ngày/tháng):
01 Hiệu trưởng, 02 Phó Hiệu trưởng luân phiên trực bán trú trong tuần. 
- Duyệt thực đơn: 02h/tháng.
- Chịu trách nhiệm, ký duyệt hồ sơ, chứng từ bán trú cuối tháng: 5h/ngày x 2 ngày = 10giờ/tháng.
- Thời gian thêm giờ quản lý trưa trong 1 tháng: 10h30-13h30p = 3h/ngày x 16 ngày = 48 giờ/tháng.
- Giám sát thực phẩm buổi sáng hàng tuần 6h00-6h30: 0.5h x 8 ngày/tháng = 4h/tháng
- Giám sát chế biến, ATTP: 0.5h/ngày x 16 ngày = 8h/tháng
- Giao, nhận suất ăn:  0.75h x 16 ngày = 12h/tháng
- Tổng số giờ thêm giờ: 2+10+48+4+8+12= 84giờ/tháng.
- Vậy chi trả bồi dưỡng công tác quản lý bán trú của Ban giám hiệu là:
+ 31 lớp ăn ngủ bán trú 4 buổi/tuần, 16 buổi ăn/tháng:
1 490 000 x 3.2% x 84 giờ  = 4.005.000đ/16 buổi ăn/tháng (đã làm tròn)
- 25 lớp 2,3,4,5 ăn ngủ bán trú thêm 01 buổi/tuần, 04 buổi/tháng:
4.005.000 : 16b/tháng : 1150 HS x 940 HS x 4 buổi/tháng 
= 819.000đ/4 buổi/tháng (làm tròn)
=> Vậy tổng chi trả bồi dưỡng công tác quản lý bán trú của Ban giám hiệu 1 tháng là:
4.005.000đ + 819.000đ = 4.824.000đ/tháng
=> Vậy chi trả bồi dưỡng công tác quản lý bán trú của 01 người trong BGH là:
4.823.000đ : 3 = 1.608.000đ/người/tháng (đã làm tròn)
2.1.3. Kế toán bán trú:
- Giám sát thực phẩm buổi sáng hàng tuần 6h-6h30: 0.5h x 4 ngày/tháng = 2h/tháng
- Tổng hợp số lượng HS báo ăn trong ngày, báo suất ăn cho công ty cung cấp: Từ 7h15’ đến 08h00  = 0.75h/ngày x 16 ngày  = 12h/tháng
- Thực hiện phần mềm thu tiền, đối chiếu số liệu, tra soát việc nộp tiền của PH học sinh qua tài khoản, tổng hợp, hoàn thiện chứng từ sổ sách kế toán: 4h/ngày x 10 ngày = 40h/tháng
- Giao, nhận suất ăn:  0.75h x 16 ngày = 12h/tháng
- Tổng số giờ làm bán trú 1 tháng: 2+12+40 +12= 66h/tháng
- Chi trả bồi dưỡng kế toán: 
+ 31 lớp ăn ngủ bán trú 4 buổi/tuần, 16 buổi ăn/tháng:
1.490.000 x 2,4% x 66h = 2.360.000đ/16 buổi ăn/tháng (làm tròn)
- 25 lớp 2,3,4,5 ăn ngủ bán trú thêm 01 buổi/tuần, 04 buổi/tháng:
2.360.000 : 16b/tháng : 1150 HS x 940 HS  x 4 buổi/tháng = 
482.000đ/4 buổi/tháng
=> Vậy chi trả bồi dưỡng công tác Kế toán bán trú 1 tháng là:
2.360.000 đ + 482.000 đ = 2.842.000đ/tháng

2.1.5 Trực Y tế trưa bán trú- kiêm thủ quỹ:
*  Trực Y tế trưa bán trú:
- Giám sát thực phẩm buổi sáng hàng tuần 6h-6h30: 0.5h x 4 ngày/tháng = 2h/tháng
- Trực y tế từ 10h30 đến 13giờ 30: 3 giờ/ngày x 16 ngày/tháng = 48h/tháng
- Tổng số giờ làm bán trú 1 tháng: 2+48 = 50h/tháng
* Thủ quỹ:	
Hỗ trợ Kế toán theo dõi, tra soát, hướng dẫn PHHS nộp tiền qua ngân hàng. Chuyển trả tiền liên quan nguồn bán trú: 3h/ngày x 5 ngày = 15h/tháng
- Vậy chi trả bồi dưỡng công tác y tế - thủ quỹ:
+ 31 lớp ăn ngủ bán trú 4 buổi/tuần, 16 buổi ăn/tháng:
1.490.000 x 2,4% x (50h+15h) = 2.324.000đ/tháng (làm tròn)
- 25 lớp 2,3,4,5 ăn ngủ bán trú thêm 01 buổi/tuần, 04 buổi/tháng:
2.324.000 : 16b/tháng : 1150 HS x 940 HS  x 4 buổi/tháng = 
475.000đ/4 buổi/tháng
=> Vậy tổng tiền chi trả bồi dưỡng công tác thủ quỹ - trực y tế bán trú:
2.324.000 đ + 475.000 đ = 2.799.000đ/tháng
2.2. Trả tiền điện phục vụ bán trú: 
Về sử dụng điện phục vụ nấu ăn bán trú do công ty cung cấp suất ăn chi trả.
Bình quân tiền điện toàn trường (không tính điện điều hòa) dùng trong 1 tháng là khoảng 5.660.000đ. Thời gian HS ăn ngủ bán trú là 3 giờ/ngày. Như vậy điện năng tiêu thụ phục vụ HS bán trú = 1/3 điện năng cả trường sử dụng 9 giờ (7h30-16h30).
=> Vậy, tổng số tiền chi trả tiền điện bán trú 1 tháng là:
5.660.000 : 3 = 1.887.000đ/tháng.
2.3 Trả tiền nước phục vụ bán trú: 
- Nước máy phục vụ sơ chế thực phẩm, rửa bát đĩa, xoong nồi tại bếp bán trú do đơn vị cung ứng suất ăn tự lắp công tơ chi trả.
-  Nhà trường sử dụng nước máy cho những công việc liên quan đến bán trú (cấp vào 2 tẹc =4000l) sử dụng những việc sau:
+ Nước xách lên các phòng bán trú hàng ngày
+ Dọn nhà vệ sinh học sinh, học sinh bán trú rửa tay chân
+ Giặt rèm hàng tháng, Giặt khăn mặt bán trú, lau dọn phòng ăn ngủ hàng ngày.
Căn cứ mức chi tiền nước của năm học 2019- 2020, nhà trường xây dựng dự kiến chi tiền nước máy năm học 2020- 2021 như sau:  
Số nước sử dụng cả trường trung bình 1 tháng: 180m3
Số nước sử dụng phục vụ bán trú 1 tháng bằng 1/3 số nước sử dụng toàn 
trường.
=> Vậy, tổng số tiền chi trả tiền nước bán trú 1 tháng là:
180 : 3 x 13440đ/m3 = 806.400đ/tháng (đã bao gồm VAT)
2.4 Trả tiền Văn phòng phẩm phục vụ bán trú
	TrÝch yÕu
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá(đ)
	Thành tiền (đ)

	Giấy A4 thường
	Gam
	2
	55,000
	110,000

	Bìa A4 màu
	gam
	1
	56,000
	56,000

	Giấy A4 màu
	Gam
	1
	80,000
	80,000

	Hộp đựng tài liệu 7 phân
	Hộp
	2
	54,000
	108,000

	Mực in
	Hộp
	1
	100,000
	100,000

	Trống máy in
	cái
	1
	150,000
	150,000

	Tæng céng
	
	
	
	604,000


=> Vậy, tổng số tiền chi trả tiền VPP bán trú 1 tháng là: 604.000 đ/tháng 
2.5 Lao công vệ sinh bán trú:
- Nhân viên vệ sinh làm thêm ngoài giờ buổi trưa phục vụ HS bán trú: vệ sinh khu rửa tay chân, khu nhà vệ sinh học sinh, các hành lang các phòng ăn ngủ bán trú từ 10h30p đến 13h30 (48h/tháng).
- Số tiền chi trả công tác vệ sinh bán trú cho 31 lớp bán trú 4 buổi/tuần, 16 buổi/tháng là:  
1.490 000 x 2.4% x (3 giờ/ngày x 16 ngày) = 1.716.000đ/tháng(làm tròn)
- 25 lớp 2,3,4,5 ăn ngủ bán trú thêm 01 buổi/tuần, 04 buổi/tháng: 
1.716.000 : 16b/tháng : 1150 HS x 940 HS  x 4 buổi/tháng = 
350.000đ/4 buổi/tháng
=> Vậy, số tiền chi trả tiền trả công tác vệ sinh trực dọn buổi trưa bán trú 1 tháng là:
1.716.000 + 350.000 = 2.066.000đ/tháng/2 người.
=> Vậy, số tiền chi trả tiền trả 01 nhân viên vệ sinh buổi trưa bán trú 1 tháng là:
2.066.000 đ : 2 = 1.033.000đ/tháng/người (làm tròn)
2.6 Đồ dùng tiêu hao phục vụ bán trú: 
- Chi mua giấy vệ sinh, xà phòng rửa tay, xà phòng giặt, túi bóng đựng rác, nước lau nhà, khăn lau tay, vim vệ sinh, nước lau sàn, sửa chữa thiết bị, đồ dùng phục vụ bán trú.... trên tinh thần tiết kiệm, phù hợp (tùy theo thực tế sử dụng từng tháng).
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (Đã bao gồm VAT
	Thành tiền

	1
	Giấy vệ sinh
	bịch
	35
	65,000
	2,275,000

	2
	Vim lau sàn
	chai
	31
	40,000
	1,240,000

	3
	Xà phòng rửa tay
	Bánh
	80
	15,000
	1,200,000

	4
	Xà phòng giặt 0,4kg
	Gói
	4
	20,000
	80,000

	5
	Túi bóng đựng rác thải
	kg
	4
	40,000
	160,000

	6
	Nước tẩy VS okay
	chai
	7
	45,000
	315,000

	7
	Vim vệ sinh
	chai
	20
	35,000
	700,000

	8
	Khăn lau tay học sinh
	cái
	24
	30,000
	720,000

	9
	Chổi quét nước
	cái
	2
	80,000
	160,000

	10
	Bộ cây lau nhà
	cái
	2
	338,000
	676,000

	11
	Xô nhựa to
	cái
	3
	70,000
	210,000

	12
	Thùng nhựa đại
	cái
	1
	135,000
	135,000

	13
	Găng tay cao su
	đôi
	2
	25,000
	50,000

	14
	Găng tay túi bóng
	hộp
	30
	16,000
	480,000

	15
	Khẩu trang Y tế
	hộp
	15
	55,000
	825,000

	16
	Nước thơm xịt phòng
	lọ
	5
	55,000
	275,000

	17
	Hót rác
	cái
	1
	22,000
	22,000

	18
	Sọt đựng rác
	cái
	1
	35,000
	35,000

	19
	Chổi đót
	cái
	2
	56,000
	112,000

	
	Tổng tiền
	
	
	
	9,670,000


=> Vậy, tổng số tiền chi trả tiền đồ dùng tiêu hao phục vụ bán trú 1 tháng là: 9.670.000đ/tháng
3. Tổng hợp mức chi –thu phụ phí dự kiến của 1HS một tháng như sau:
- Số HS đăng ký BT: 1150
- Số HS lớp 1 đăng ký BT 4 buổi/tuần, 16 buổi/tháng là: 210 HS.
- Số HS lớp 2,3,4,5 đăng ký BT 5 buổi/tuần, 20 buổi/tháng là: 940 HS.
3.1 Dự toán chi-thu bán trú đối với 31 lớp bán trú 4 buổi/tuần, 16 buổi/tháng:
	STT
	Nội dung chi
	Số người
	Số giờ
	Số tiền 1 người / tháng (vnđ)
	Số tiền một tháng   (vnđ)
	Mức thu  1HS/tháng (vnđ)

	1. Quản lý trông trưa và tổ chức ăn bán trú
	 
	 

	1.1
	GV trông trưa
	31
	48
	2,288,000 
	70,928,000 
	61,677 

	1.2
	Ban giám hiệu
	3
	28
	1,335,000 
	4,005,000 
	3,483 

	1.3
	Kế toán
	1
	66
	2,360,000 
	2,360,000 
	2,052 

	1.4
	Y tế- Thủ quỹ
	1
	65
	2,324,000 
	2,324,000 
	2,021 

	2. Điện 
	 
	 
	 
	1,887,000 
	1,641 

	3. Nước
	60
	 
	13,440 
	806,400 
	701 

	4. Văn phòng phẩm bán trú
	604,000 
	525 

	5. Lao công Vệ sinh BT
	2
	 
	       858,000 
	1,716,000 
	1,492 

	6. Dụng cụ tiêu hao
	9,670,000 
	8,409 

	 Tổng cộng
	94,300,400 
	82,000 


- Đối với 31 lớp ăn ngủ bán trú 4 buổi/tuần, 16 buổi/tháng, thì mức thu phụ phí là: 94.300.400 : 1150 HS = 82.000đ/HS/tháng 
3.2 Đối với HS lớp 2,3,4,5 ăn ngủ bán trú thêm 01 buổi/tuần, 04 buổi/tháng thì thu, chi phụ phí thêm là:
	STT
	Nội dung chi
	Số người
	Số tiền 1 người/4 buổi/tháng (vnđ)
	Số tiền 04b/ tháng   (vnđ)
	Mức thu thêm 1HS/tháng (vnđ)

	1. Quản lý trông trưa và tổ chức ăn bán trú
	 
	 

	1.1
	Giáo viên trông trưa
	25
	       572,000 
	14,300,000 
	15,213 

	1.2
	Ban giám hiệu
	3
	273,000 
	819,000 
	871 

	1.3
	Kế toán
	1
	482,000 
	482,000 
	513 

	1.4
	Y tế- Thủ quỹ
	1
	475,000 
	475,000 
	505 

	2. Điện 
	 
	 
	386,000 
	411 

	3. Nước
	 
	 
	165,000 
	176 

	4. Lao công Vệ sinh BT
	2
	       175,000 
	350,000 
	372 

	 Tổng cộng
	16,977,000 
	18,061 


- Đối với 25 lớp 2,3,4,5 ăn ngủ bán trú thêm 01 buổi/tuần, 04 buổi/tháng thì thu phụ phí thêm là: 16.977.000 : 940 HS = 18.000đ (làm tròn)
=> VẬY TỔNG HỢP CHI 1 THÁNG NHƯ SAU:
	STT
	Nội dung chi
	Số người
	Số giờ
	Số tiền 1 người / tháng (vnđ)
	Số tiền một tháng   (vnđ)

	1. Quản lý trông trưa và tổ chức ăn bán trú
	 

	1.1
	GV trông trưa
	6
	48
	2,288,000 
	13,728,000 

	 
	
	25
	60
	2,860,000 
	71,500,000 

	1.2
	Ban giám hiệu
	3
	 
	1,608,000 
	4,824,000 

	1.3
	Kế toán
	1
	 
	2,842,000 
	2,842,000 

	1.4
	Y tế- Thủ quỹ
	1
	 
	2,799,000 
	2,799,000 

	2. Điện 
	 
	 
	 
	2,273,000 

	3. Nước
	60
	 
	13,440 
	971,400 

	4. Văn phòng phẩm bán trú
	604,000 

	5. Lao công Vệ sinh BT
	2
	 
	1.033,000 
	2,066,000 

	6. Dụng cụ tiêu hao
	9,670,000 

	 Tổng cộng
	111,277,400 


=> Vậy:
- HS lớp 1 ăn ngủ bán trú 04 buổi/tuần, 16 buổi/tháng thì thu phụ phí là: 82.000đ/HS/tháng
- HS lớp 2,3,4,5 ăn ngủ bán trú 05 buổi/tuần, 20 buổi/tháng thì thu phụ phí là:
82.000đ + 18.000đ = 100.000đ/HS/tháng
b. MỨC THU:
- Tiền ăn và các chi phí liên quan: 20.000đ/HS/bữa
- Tiền phụ phí bán trú: 
+ Lớp 1 (4 buổi/tuần) = 82.000đ/HS/tháng
+ Lớp 2,3,4,5 (5 buổi/tuần) = 100.000đ/HS/tháng
  - Trích từ tiền cho thuê tài sản bán trú: 12.000.000đ/năm học
	Theo biên bản kiểm kê và đánh giá hiện trạng CSVC bán trú ngày 30/5/2019 thì tài sản bán trú còn sử dụng được có giá trị còn lại do phụ huynh học sinh ăn bán trú từ lớp 4 đến lớp 5 đóng góp trong các năm học trước đó là: 
57.986.000 đồng. 
	Số tài sản trên được mua sắm từ năm 2014 đến năm 2018 từ nguồn đóng góp của phụ huynh học sinh ăn bán trú từ lớp 4 đến lớp 5, qua quá trình sử dụng và kết quả kiểm tra đánh giá hiện trạng của nhà trường và phụ huynh học sinh thì số lượng tài sản trên có thể sử dụng được trong 05 năm học nữa tính từ năm học 2019-2020. Do đó, để việc tổ chức nấu ăn phục vụ bán trú của học sinh tại trường được thực hiện, nhà trường và phụ huynh học sinh đã thống nhất cho Hộ kinh doanh Nguyễn Hằng Nga thuê lại với giá mỗi năm học (9 tháng) bằng 1/5 giá trị còn lại của tài sản trên (20%), tức là bằng 57.986.000 đồng x 20% = 11.597.200đồng/năm học. Làm tròn là 12.000.000đ/năm học.
Số tiền này, đơn vị thuê sẽ thanh toán cho nhà trường 01 lần vào tháng 11/2020. Số tiền thu được nhà trường sẽ bù trừ trực tiếp vào suất ăn của học sinh từ lớp 4 đến lớp 5 vào tháng 12/2020 (lớp 1,2,3 không được bù vì CSVC bán trú do CMHS khối 4-5 trang bị).
II.2. NƯỚC UỐNG: 
1. Chi: 
* Nước uống:
- Trung bình lượng nước HS toàn trường tiêu thụ trong năm học 2019-2020 là 550 bình 19lít/tháng.
- Số lít nước học sinh toàn trường uống trong 1 tháng: 550 x 19lít = 10450 lít
- TSHS năm học 2019-2020: 1369 em.
- Định lượng/HS/tháng: 10450 : 1369 = 7.63 lít/HS/tháng
- Dự kiến TB số bình nước HS uống 1 tháng năm học 2020-2021: 7.63 x 1350 : 19lít = 542 bình.
- Báo giá công ty nước Quang Hanh Quảng Ninh: 20.000đ/bình 19lít (đã bao gồm VAT).
- Số tiền trả tiền nước uống trong năm học là:
20.000đ x 542 bình x 9 tháng = 97.560.000đ/9 tháng.
* Tiền công bê, quản lý kho nước:
- Trả công quản lý, theo dõi xuất nhập nước: 300.000đ/người/tháng
- Trả công bê nước phục vụ tới từng lớp: 1.100.000đ/tháng/người x 2 người = 2.200.000đ/tháng
- Số tiền chi trả công bê, quản lý, theo dõi xuất nhập nước trong năm học là: (300.000đ+2200.000đ) x 9 tháng = 22.500.000đ/9 tháng
- Tổng số tiền chi trả nước uống, công quản lý, bê nước trong năm học là: 
97.560.000 + 22.500.000 = 120.060.000đ/ 9 tháng
- Dự kiến thu được 1334HS
- Trung bình mỗi HS đóng 1 tháng: 
120.060.000: 9 tháng : 1334 = 10.000đ/tháng
2. Thu:   Dự kiến tạm thu: 10.000đ/HS/tháng.	
Kỳ 1: Thu 4 tháng; Kỳ 2: Thu 5 tháng.





II.3 TIẾNG ANH NGOẠI KHÓA LỚP 3,4,5
1. Số lượng học sinh đăng ký học:
	STT
	Khối lớp 
	Tổng số 
học sinh 
	Tổng số học sinh đăng ký
	Biên chế lớp
	Tổng số HS đóng học phí
	Tổng số học sinh khó khăn đề nghị miễn học phí

	1
	3
	313
	260
	7
	256
	4

	2
	4
	260
	200
	6
	197
	3

	3
	5
	256
	50
	2
	47
	3

	Tổng
	
	829
	510
	15
	500
	10


2. Dự toán chi như sau:
a. Chi chuyển trả 56.000.000đ cho Trung tâm Shelton sử dụng vào các việc sau:
- Trả lương, chi phí ở, đi lại cho giáo viên nước ngoài 70.000đ/ tiết
- Chi trả công tác quản lý, tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng và giám sát giáo viên.
- Chi trả hoạt động tổ chức, quản lý, bồi dưỡng giáo viên nâng cao chất lượng dạy và học.
- Chi phí tài liệu giảng dạy cho giáo viên, giáo cụ hỗ trợ cho mỗi giáo viên để giảng dạy, tài liệu và văn phòng phẩm phục vụ giảng dạy.
- Chi phí các hoạt động của giáo viên.
- Chi phí cho các kỳ kiểm tra chất lượng học sinh học kỳ I và II trong năm học (in đề thi, vận chuyển đề thi, lương chấm thi...).
- Chi phí phần thưởng cho học sinh và khen thưởng động viên giáo viên cuối năm.	
- Chi phí tổ chức báo cáo tổng kết cấp Sở, Phòng hàng năm.
- Chi phí truyền thông, quảng cáo, in ấn,...
- Chi phí nghĩa vụ thuế với nhà nước.
- Các chi phí phát sinh liên quan.
b. Chi tại trường 14.000.000đ để chi trả chi phí liên quan đến thiết bị, các hoạt động tổ chức, quản lý dạy và học Tiếng Anh tăng cường cho HS lớp 3,4,5 trong nhà trường. Dự toán chi như sau: 
(Chương trình học 1 tiết/tuần, 4 tiết/tháng nên với các tháng học vượt số tiết do tháng có 5 tuần,... thì sẽ thực hiện thu chi bù vào tháng 2/2021).
* Chi trả giáo viên trợ giảng: 
Nhận bàn giao, điểm danh, ổn định tổ chức lớp học đầu giờ, giám sát việc dạy học, việc chuẩn bị giáo án, đồ dùng dạy học của giáo viên nước ngoài trong từng giờ học, quản lý học sinh trong thời gian học tiếng Anh ngoại khóa, hỗ trợ giáo viên nước ngoài để việc giảng dạy cho học sinh được tốt…
15 lớp x 60 phút/tiết/tuần x 4 tuần : 60 phút = 60h/tháng/3gv 
Nhà trường thỏa thuận chi trả giáo viên trợ giảng (03 người, 15 lớp): 60.000đ/tiết.
Vậy số tiền chi trả 3 Giáo viên trợ giảng cho 15 lớp như sau:
60.000đ x 60 tiết = 3.600.000đ/tháng
* Chi hỗ trợ gi¸o viªn chñ nhiÖm (19 người): 
- Lập danh sách, bàn giao, ổn định HS, thông báo tới PHHS về tình hình thu nộp tiền Tiếng Anh: 3h/tháng 
Mức chi bồi dưỡng GVCN:
1.490.000đ x 3h/tháng x 3.2% = 143.000/người/tháng (làm tròn)
* Hç trî c«ng t¸c qu¶n lÝ (04 người): 
+ Ban giám hiệu (2 người): Chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý làm hồ sơ, sổ sách, giám sát, kiểm tra, dự giờ, tư vấn, góp ý, trao đổi, phối hợp, rút kinh nghiệm với công ty shelton, chỉ đạo, ký duyệt thu, chi ngân quỹ. Thời gian làm việc: 21 giờ/người/tháng
       Mức hỗ trợ như sau: 1.490.000 đ x 3.2% x 21giờ/tháng = 1.001.000 đ/tháng
+ Thủ quỹ: Hỗ trợ thu tiền mặt (nếu có), theo dõi, tra soát học sinh các lớp nộp tiền qua tài khoản. Tổng hợp thu, chi tiền học phí, thanh toán cho Công ty bằng hình thức chuyển khoản.
 Thời gian làm việc: 14giờ/người/tháng
Mức hỗ trợ như sau: 1.490.000 x 2,4% x 14 giờ/tháng = 500.000đ/tháng
+ Kế toán: Quản lý phần mềm thu, chi. Lập hồ sơ, sổ sách, tổng hợp chứng từ thu – chi nguồn quỹ học tiếng Anh người nước ngoài dạy. 
Thời gian làm việc:  21 giờ/người/tháng
Mức hỗ trợ như sau: 1.490.000 x 2,4% x 21 giờ/tháng = 751.000/tháng
* Chi tiÒn ®iÖn:
Mỗi tiết sử dụng 01 phòng học phục vụ học Tiếng Anh ngoại khóa lớp 3,4,5. Vậy điện năng sử dụng học như sau:
0.58h/tiết x 4tiết/tháng/lớp x 15 lớp = 34h/tháng
Bình quân tiền điện toàn trường (không tính điều hòa) dùng trong 1 tháng là khoảng 5.660.000đ
Tiền điện phục vụ học Tiếng Anh ngoại khóa cho HS lớp 3,4,5 trong 1 tháng là: 
5.660.000 : 20 ngày/tháng : 9h dùng điện/ngàyx 34h = 1.069.000đ (làm tròn)
* Chi hỗ trợ hoạt động giáo dục chung phục vụ dạy học Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài/năm:
Tổ chức các hoạt động ngoại khóa như rung chuông vàng, câu lạc bộ tiếng anh trong năm học. Mua VPP, đồ dùng, dụng cụ trang trí lớp học, phục vụ làm đồ dùng phục vụ giảng dạy, học tập, trong 01 năm học: 
	TrÝch yÕu 
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá(đ)
	Thành tiền (đ)

	Giấy A4
	gam
	3
	55,000 
	165,000 

	Túi đựng tài liệu
	túi
	2
	       40,000 
	80,000 

	Bìa A4 màu
	gam
	2
	        56,000 
	112,000 

	Giấy bóng kính
	gam
	1
	         71,000 
	71,000 

	Ghim kẹp
	Hộp
	2
	        23,000 
	46,000 

	Ghim cài
	Hộp
	1
	             9,000 
	9,000 

	Mực in
	Hộp
	1
	        100,000 
	100,000 

	Trống máy in
	cái
	1
	         150,000 
	150,000 

	Hoạt động ngoại khóa Tiếng Anh lớp 3,4,5 có yếu tố người nước ngoài
	Lần
	2
	8,597,000
	17,194,000 

	Tæng céng
	 
	 
	 
	17,927,000 



Chi hỗ trợ hoạt động giáo dục chung phục vụ dạy học Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài trong 1 tháng là:
17.927.000: 7 tháng  =  2.561.000 đ/tháng
* Chi dự phòng khấu hao, bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất, chi phí phát sinh/năm: 
	TrÝch yÕu 
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn gi¸(đ)
	Thành tiền (đ)

	Sửa máy tính, máy chiếu
	Cái
	4
	900.000
	3.600.000

	Dự phòng phát sinh
	
	
	
	2.000.000

	Tæng céng
	 
	 
	 
	5.600.000


Như vậy, trung bình số tiền mỗi tháng chi sửa chữa, bổ sung cơ sở vật 
chất phục vụ phòng học tiếng anh có yếu tố người nước ngoài là: 
5.600.000 : 7 tháng  = 800.000/tháng (làm tròn)

TỔNG HỢP 
DỰ TOÁN CHI –THU HỌC PHÍ TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG LỚP 3,4,5                                  TRONG 1 THÁNG NHƯ SAU:
	STT
	NỘI DUNG
	SỐ LƯỢNG
	 MỨC CHI/NGƯỜI/THÁNG 
	SỐ GIỜ
	THÀNH TIỀN
	%

	I.  Dự kiến tổng chi:
	 
	 
	 
	70,000,000 
	100.0 

	1
	Chi tại trường
	 
	 
	 
	14,000,000 
	20.0 

	1.1
	Chi GV trợ giảng
	3
	1,200,000 
	20
	3,600,000 
	5.1 

	1.2
	Chi cho quản lý
	 
	 
	 
	5,970,000 
	8.5 

	-
	Chi quản lý của BGH
	2
	1,001,000 
	20
	2,002,000 
	2.9 

	-
	Chi cho giáo viên chủ nhiệm
	19
	      143,000 
	3
	2,717,000 
	3.9 

	-
	Kế toán
	1
	751,000 
	21
	751,000 
	1.1 

	-
	Thủ quỹ
	1
	500,000 
	14
	500,000 
	0.7 

	1.3
	Chi trả tiền điện
	 
	 
	 
	1,069,000 
	1.5 

	1.4
	Khấu hao tài sản, bổ sung cơ sở vật chất (phòng học)
	 
	 
	 
	800,000 
	1.1 

	1.5
	Chi hoạt động chuyên môn
	 
	 
	 
	2,561,000 
	3.7 

	2
	Chi trả cơ sở liên kết 
	 
	 
	 
	56,000,000 
	80.0 

	2. Dự kiến thu:
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1 
	Số học sinh đăng ký: 
	 
	 
	510
	 
	 

	2.2
	Số học sinh đóng học phí:
	 
	 
	500
	 
	 

	2.3 
	Số học sinh khó khăn xin miễn
	 
	 
	10
	 
	 

	2.4 
	Thu 01 học sinh/01 tháng
	 
	 
	 
	140,000 
	 

	 
	Tổng thu:
	 
	 
	500
	70,000,000 
	 


10.2. Dự kiến thu trong 1 tháng như sau:
- Dự kiến kinh phí thu 01 học sinh trong 1 tháng là: 
70.000.000 : 500 HS = 140.000đ/HS/tháng.
- Hình thức thu: Thu định kỳ theo tháng.
II.4 TIẾNG ANH LÀM QUEN VỚI HỌC SINH LỚP 1:
1. Số lượng học sinh đăng ký học:
	Lớp
	TSHS
	Số học sinh đăng ký học
	Số học sinh đóng học phí
	Học sinh khó khăn đề nghị miễn học phí

	1A1
	39
	39
	38
	1

	1A2
	43
	43
	38
	5

	1A3
	43
	43
	42
	1

	1A4
	40
	39
	39
	0

	1A5
	38
	37
	37
	0

	1A6
	37
	37
	34
	3

	Tổng
	240
	238
	228
	10


2. Dự toán chi như sau:
(Chương trình học 2 tiết/tuần, 8 tiết/tháng nên với các tháng học vượt số tiết do tháng có 5 tuần,... thì sẽ thực hiện thu chi bù vào tháng 2/2021).
* Chi trả lương giáo viên giảng dạy Tiếng Anh lớp 1:
Căn cứ theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu vùng. Uông Bí thuộc vùng II. Mức lương chi trả cho GV như sau:
3.920.000 + 3.920.000 x 30% : 92 tiết/tháng x 48 tiết/tháng = 2.660.000đ/tháng (làm tròn) (GV tự liên hệ đóng các loại bảo hiểm quy định).
* Chi  hỗ trợ gi¸o viªn chñ nhiÖm (06 người): 
- Lập danh sách, bàn giao, ổn định HS cïng c« gi¸o d¹y tiÕng anh: 
15 phút/tiết x 8 tiết/tháng = 120 phút/tháng = 2h/tháng
Mức chi bồi dưỡng GVCN:
1.490.000đ x 2h/tháng x 3.2% = 96.000/người/tháng (làm tròn)
* Hç trî c«ng t¸c qu¶n lÝ (05 người): 
+ HiÖu tr­ëng, Phó Hiệu trưởng: ChÞu tr¸ch nhiÖm, chØ ®¹o, qu¶n lÝ, ®«n ®èc, gi¸m s¸t, kiÓm tra, dù giê, tư vấn, góp ý, rút kinh nghiệm, làm hồ sơ, sổ sách, chỉ đạo, ký duyệt thu - chi nguồn quỹ. Møc chi tr¶ nh­ sau:
2.5 giê/ngµy x 20 ngµy/th¸ng = 50giê/th¸ng
Sè tiÒn thªm giê tÝnh nh­ sau: 1.490.000® x 3.2% x 50 giê/th¸ng = 2.384.000®/th¸ng
Møc chi bồi dưỡng cho 1 c¸n bé qu¶n lý: 
	2.384.000® : 2 ng­êi = 1.192.000®/ng­êi/th¸ng(Làm tròn)
+ Thủ quỹ, kế toán:
Thủ quỹ: Hỗ trợ cùng Kế toán đối soát, hướng dẫn việc nộp tiền của PHHS trên tài khoản. Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản các khoản chi của nguồn quỹ Tiếng Anh lớp 1, mức chi trả như sau:
+ Thời gian làm việc 03giờ/ngày x 05 ngày = 15giờ/tháng
+ Mức chi bồi dưỡng: 1.490.000 x 2,4% x 15giờ/tháng = 536.000đ/tháng (đã làm tròn).
Kế toán: Thực hiện phần mềm thu tiền, đối soát, hướng dẫn việc nộp tiền của PHHS trên tài khoản. Lập hồ sơ, sổ sách, hoàn thành chứng từ thu – chi nguồn quỹ học tiếng Anh lớp 1, mức chi trả như sau:
+ Thời gian làm việc 04giờ/ngày x 08 ngày = 32giờ/tháng
+ Mức chi bồi dưỡng: 1.490.000 x 2,4% x 32giờ/tháng = 1.144.000đ/tháng (đã làm tròn).
* Chi tiÒn ®iÖn:
Mỗi tiết sử dụng 01 phòng học phục vụ học Tiếng Anh lớp 1. Vậy điện 
năng sử dụng học Tiếng Anh lớp 1 như sau:
0.58h/tiết x 8tiết/tháng/lớp x 6 lớp = 27h/tháng
Bình quân tiền điện toàn trường (không tính điều hòa) dùng trong 1 tháng là khoảng 5.660.000đ
Tiền điện phục vụ học Tiếng Anh làm quen cho HS lớp 1 trong 1 tháng là: 
5.660.000 : 20 ngày/tháng : 9h dùng điện/ngàyx 27h = 848.000đ (làm tròn)
* Chi hỗ trợ hoạt động giáo dục chung phục vụ dạy học Tiếng Anh  lớp 
1/năm: Mua VPP, đồ dùng, dụng cụ trang trí lớp học, phục vụ làm đồ dùng phục vụ giảng dạy, học tập, chuyên đề, hoạt động ngoại khóa, trò chơi trong 01 năm học dự kiến:
	TrÝch yÕu 
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá(đ)
	Thành tiền (đ)

	Kéo
	cái
	1
	11,000
	11,000

	Hồ dán
	lọ
	5
	5,000
	25,000

	Giấy A0
	Tờ
	10
	5,000
	50,000

	Giấy bóng kính
	gam
	1
	71,000
	71,000

	Bìa A0
	Tờ
	5
	7,000
	35,000

	Phấn
	Hộp
	5
	10,000
	50,000

	Băng dính 2 mặt
	Cuộn
	10
	5,000
	50,000

	Giấy A4 trắng
	gam
	1
	70,000
	70,000

	Giấy màu
	Tập
	15
	18,000
	270,000

	Bìa A4 màu
	gam
	1
	56,000
	56,000

	Giấy A4 màu
	Gam
	1
	80,000
	80,000

	Sổ A4
	Quyển
	1
	25,000
	25,000

	Hộp đựng tài liệu 7 phân
	Hộp
	1
	55,000
	55,000

	Túi cúc
	Bịch
	1
	50,000
	50,000

	Ghim kẹp
	Hộp
	1
	45,000
	45,000

	Ghim cài
	Hộp
	1
	9,000
	9,000

	Mực in
	Hộp
	1
	100,000
	100,000

	Băng dính gáy
	Cuộn
	2
	8,000
	16,000

	Trống máy in
	cái
	1
	150,000
	150,000

	Chuyên đề TA lớp 1
	cuộc
	1
	800,000
	800,000

	HĐ ngoại khóa Tiếng Anh khối lớp 1
	cuộc
	2
	6,191,000
	12,382,000

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	14,400,000


Như vậy, trung bình số tiền mỗi tháng chi hỗ trợ hoạt động giáo dục phục vụ học tiếng Anh lớp 1 là: 14.400.000 : 8 tháng  = 1.800.000đ/tháng  (làm tròn)
* Chi sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất: 
	Dự kiến các hạng mạc 
	Thành tiền (đ)

	Sửa bàn ghế, thiết bị điện 
(quạt trần, bóng điện,…)
	2.000.000

	Sửa máy tính, máy chiếu
	9.616.000

	Tổng cộng
	11.616.000


Trung bình mỗi tháng chi sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất phục vụ phòng học tiếng Anh lớp 1 là: 11.616.000đ : 8 tháng  =  1.452.000đ/tháng (làm tròn)
TỔNG HỢP 
DỰ TOÁN CHI –THU HỌC PHÍ TIẾNG ANH LÀM QUEN LỚP 1                                  TRONG 1 THÁNG NHƯ SAU:
	STT
	NỘI DUNG
	SỐ LƯỢNG
	 MỨC CHI/NGƯỜI/THÁNG 
	SỐ GIỜ/NGƯỜI
	THÀNH TIỀN
	%

	I.  Dự kiến tổng chi:
	 
	 
	 
	11,400,000 
	100.0

	1
	Chi lương giáo viên giảng dạy
	1
	2,660,000 
	 
	2,660,000 
	23.3

	2
	Chi cho quản lý
	 
	 
	 
	4,640,000 
	40.7

	-
	Chi quản lý của BGH
	2
	1,192,000 
	25
	2,384,000 
	20.9

	-
	Chi cho giáo viên chủ nhiệm
	6
	       96,000 
	1
	576,000 
	5.1

	-
	Kế toán
	1
	1,144,000 
	32
	1,144,000 
	10.0

	-
	Thủ quỹ
	1
	536,000 
	15
	536,000 
	4.7

	3
	Chi trả tiền điện
	 
	 
	 
	848,000 
	7.4

	4
	Sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất (phòng học)
	 
	 
	 
	1,452,000 
	12.7

	5
	Chi hoạt động chuyên môn
	 
	 
	 
	1,800,000 
	15.8

	2. Dự kiến thu:
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1 
	Số học sinh đăng ký: 
	 
	 
	238
	 
	 

	2.2
	Số học sinh đóng học phí:
	 
	 
	228
	 
	 

	2.3 
	Số học sinh khó khăn xin miễn
	 
	 
	10
	 
	 

	2.4 
	Thu 01 học sinh/01 tháng
	 
	 
	 
	50,000
	 

	 
	Tổng thu:
	 
	 
	228
	11,400,000
	 


2. Dự kiến thu trong 1 tháng như sau:
Dự kiến kinh phí thu 01 học sinh trong 1 tháng là: 
11.400.000 : 228 HS= 50.000đ/HS/tháng.
Hình thức thu: Thu định kỳ theo tháng.
II.5 TIẾNG ANH LÀM QUEN VỚI HỌC SINH LỚP 2:
1. Số lượng học sinh đăng ký học:
	Lớp
	TSHS
	Số học sinh đăng ký học
	Số học sinh đóng học phí
	Học sinh khó khăn đề nghị miễn học phí
	
Học sinh 
không học

	2A1
	46
	44
	44
	0
	2

	2A2
	48
	48
	46
	2
	0

	2A3
	44
	30
	30
	0
	14

	2A4
	45
	44
	44
	0
	1

	2A5
	46
	46
	45
	1
	0

	2A6
	50
	46
	42
	4
	0

	Tổng
	279
	258
	251
	7
	17



2. Dự toán chi như sau:
a. Chi chuyển trả công ty VPBOX 12.299.000đ sử dụng vào các việc sau:
	TT
	Nội dung sử dụng
	%

	1
	- Chi trả lương giáo viên (mức lương 40.000 đồng/tiết)
	12%

	2
	Chi phí để tổ chức các hoạt động chuyên môn cho giáo viên:
- Tập huấn tập trung giáo viên đầu năm cùng chuyên gia nước ngoài
- Tập huấn chuyên sâu định lỳ theo các cụm 
- Sinh hoạt chuyên đề theo cụm
- Dự giờ đánh giá chất lượng và hỗ trợ phương pháp giảng dạy
- Hỗ trợ khác: qua online, Email
- Tài liệu giáo trình hỗ trợ giảng dạy cho GV
- Khen thưởng vinh danh giáo viên có thành tích trong giảng dạy và phối hợp chuyên môn với  VPBOX
	13%

	3
	Chi phí để tổ chức các hoạt động cho học sinh:
- Tổ chức sân chơi giao lưu, Festival, Olympic cho học sinh cấp PGD
- Khen thưởng học sinh cuối năm học
- Phí hỗ trợ học sinh chính sách, học sinh nghèo học giỏi Phonics UK
	10%

	4
	- Chi phí bản quyền Phonics-LBUK
	10%

	5
	- Chi phí thuế phải nộp theo quy định của nhà nước
	10%

	6
	Chi phí dành cho VPBOX:
- Chi phí duy trì các hoạt động của VPBOX
- Chi phí quản lý chuyên môn các cấp
- Chi phí cài đặt phần mềm, trang trí phòng học
- Chi phí hội nghị báo cáo, hội nghị quản lý chất lượng chuyên môn, cộng tác viên, chuyên gia quản lý chuyên môn trong nước và nước ngoài
- Chi phí trao giải Olympic và Festival giao lưu tiếng Anh cho giáo viên và học sinh: cấp Sở, Phòng GDDT hàng năm và cấp Quốc gia,..
- Chi phí nghiên cứu phát triển các chương trình
- Chi phí hỗ trợ Sở, Phòng GD&ĐT tổ chức các hoạt động giao lưu cho giáo viên và học sinh (nếu có)
- Các chi phí phát sinh khác,...
	15%

	
	
	70%



b. Chi tại nhà trường để chi trả chi phí liên quan đến thiết bị, các hoạt động tổ chức, quản lý dạy và học Phonics UK trong nhà trường. Dự toán chi như sau:  
(Chương trình học 2 tiết/tuần, 8 tiết/tháng nên với các tháng học vượt số tiết do tháng có 5 tuần,... thì sẽ thực hiện thu chi bù vào tháng 2/2021).
* Chi  hỗ trợ gi¸o viªn chñ nhiÖm (06 người): 
- Lập danh sách, hỗ trợ thông báo tới PHHS việc thu nộp kinh phí học Tiếng Anh: 3h/tháng
Mức chi bồi dưỡng GVCN:
1.490.000đ x 3h/tháng x 3.2% = 143.000/người/tháng (làm tròn)

* Hç trî c«ng t¸c qu¶n lÝ (05 người): 
+ HiÖu tr­ëng, Phó Hiệu trưởng: ChÞu tr¸ch nhiÖm, chØ ®¹o, qu¶n lÝ, ®«n ®èc, gi¸m s¸t, kiÓm tra, dù giê, tư vấn, góp ý, làm hồ sơ, sổ sách, trao đổi, phối hợp, rút kinh nghiệm với công ty Phonics, chỉ đạo, ký duyệt thu - chi nguån quỹ. Møc chi tr¶ nh­ sau: 2 giê/ngµy x 20 ngµy/th¸ng = 40giê/th¸ng
Sè tiÒn thªm giê tÝnh nh­ sau: 1.490.000 ® x 3.2% x 40 giê/th¸ng = 1.907.000®/th¸ng 
Møc chi bồi dưỡng cho 1 c¸n bé qu¶n lý: 
	1.907.000® : 2 ng­êi = 954.000®/ng­êi/th¸ng(Làm tròn)
+ Thủ quỹ, kế toán:
Thủ quỹ: Hỗ trợ cùng Kế toán đối soát, hướng dẫn việc nộp tiền của PHHS qua tài khoản. Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản các khoản chi của nguồn quỹ Tiếng Anh lớp 2, mức chi trả như sau:
+ Thời gian làm việc 03giờ/ngày x 04 ngày = 12giờ/tháng
+ Mức chi bồi dưỡng: 1.490.000 x 2,4% x 12giờ/tháng = 429.000đ/tháng (đã làm tròn).
Kế toán: Thực hiện phần mềm thu tiền, đối soát, hướng dẫn việc nộp tiền của PHHS qua tài khoản. Lập hồ sơ, sổ sách, chứng từ thu – chi nguồn quỹ học tiếng Anh lớp 2, mức chi trả như sau:
+ Thời gian làm việc 04giờ/ngày x 6 ngày = 24giờ/tháng
+ Mức chi bồi dưỡng: 1.490.000 x 2,4% x 24giờ/tháng = 858.000đ/tháng (đã làm tròn).
* Chi tiÒn ®iÖn:
Mỗi tiết sử dụng 01 phòng học phục vụ học Tiếng Anh lớp 2. Vậy điện 
năng sử dụng học Tiếng Anh lớp 2 như sau: 0.58h/tiết x 8tiết/tháng/lớp x 6 lớp = 27h/tháng
Bình quân tiền điện toàn trường (không tính điều hòa) dùng trong 1 tháng là khoảng 5.660.000đ
Tiền điện phục vụ học Tiếng Anh làm quen cho HS lớp 2 trong 1 tháng là: 5.660.000 : 20 ngày/tháng : 9h dùng điện/ngàyx 27h = 848.000đ (làm tròn)
* Chi hỗ trợ hoạt động giáo dục chung phục vụ dạy học Tiếng Anh  lớp 
2/năm: Chi hoạt động ngoại khóa, trò chơi trong 01 năm học dự kiến:
	TrÝch yÕu 
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá(đ)
	Thành tiền (đ)

	HĐ ngoại khóa Tiếng Anh khối lớp 2
	cuộc
	1
	3.330.000
	3.330.000

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	3.330.000


Như vậy, trung bình số tiền mỗi tháng chi hỗ trợ hoạt động giáo dục phục vụ học tiếng Anh lớp 2 là: 3.330.000 : 9 tháng  = 370.000đ/tháng  (làm tròn)
TỔNG HỢP 
DỰ TOÁN CHI –THU HỌC PHÍ TIẾNG ANH LÀM QUEN LỚP 2                                  TRONG 1 THÁNG NHƯ SAU:
	STT
	NỘI DUNG
	SỐ LƯỢNG
	 MỨC CHI/NGƯỜI/THÁNG 
	SỐ GIỜ
	THÀNH TIỀN
	%

	I.  Dự kiến tổng chi:
	 
	 
	 
	17,570,000 
	100.0 

	1
	Chi tại trường
	 
	 
	 
	5,271,000 
	30.0 

	1.1
	Chi cho quản lý
	 
	 
	 
	4,053,000 
	23.1 

	-
	Chi giáo viên chủ nhiệm
	6
	143,000 
	3
	858,000 
	4.9 

	-
	Chi quản lý của BGH
	2
	954,000 
	20
	1,908,000 
	10.9 

	-
	Kế toán
	1
	858,000 
	24
	858,000 
	4.9 

	-
	Thủ quỹ
	1
	429,000 
	12
	429,000 
	2.4 

	1.2
	Chi trả tiền điện
	 
	 
	 
	848,000 
	4.8 

	1.3.
	Chi hoạt động giáo dục
	 
	 
	 
	370,000 
	2.1 

	2
	Chi trả cơ sở liên kết 
	 
	 
	 
	12,299,000 
	70.0 

	2. Dự kiến thu:
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1 
	Số học sinh đăng ký: 
	 
	 
	258
	 
	 

	2.2
	Số học sinh đóng học phí:
	 
	 
	251
	 
	 

	2.3 
	Số học sinh khó khăn xin miễn
	 
	 
	7
	 
	 

	2.4 
	Thu 01 học sinh/01 tháng
	 
	 
	 
	70,000 
	 

	 
	Tổng thu:
	 
	 
	251
	         17,570,000 
	 


2. Dự kiến thu trong 1 tháng như sau:
- Dự kiến kinh phí thu 01 học sinh trong 1 tháng là: 
17.570.000 : 251 HS = 70.000đ/HS/tháng.
- Hình thức thu: Thu định kỳ theo tháng.
II.6 TIN HỌC
1. Số lượng học sinh đăng ký học:
	STT
	Khối lớp
	Số lớp
	Tổng số 
học sinh 
	Tổng số học sinh đăng ký học
	Tổng số học sinh đóng học phí
	Học sinh khó khăn đề nghị được hỗ trợ
học phí

	1
	4
	06
	263
	263
	258
	5

	2
	5
	06
	258
	258
	253
	5

	Tổng
	02
	12
	521
	521
	511
	10




2.  Dự toán chi:
(Chương trình học 2 tiết/tuần, 8 tiết/tháng nên với các tháng học vượt số tiết do tháng có 5 tuần,... thì sẽ thực hiện thu chi bù vào tháng 2/2021).
1.1. Chi trả Công ty TNHH phát triển công nghệ Halongtech 84.164.300đ/ năm. Công ty sử dụng vào các việc sau:
+ Chi phí quản lý	
+ Chi phí nâng cấp ứng dụng phần mềm máy tính.
+ Chi phí bảo trì hệ thống mạng.
+ Chi phí bảo dưỡng toàn bộ phòng máy 
+ Chi khấu hao máy tính.
+ Chi phí dự phòng rủi ro, trượt giá.
+ Các chi phí khác phát sinh liên quan. 
1.2. Chi tại nhà trường cụ thể như sau:
1.2.1  Hỗ trợ công tác quản lí : (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Kế toán, Thủ quỹ )
a. Chi hỗ trợ công tác quản lý của Hiệu trưởng: 	
- Chịu trách nhiệm, chỉ đạo, quản lý, đôn đốc, giám sát, kiểm tra, dự giờ, tư vấn, góp ý: 5h/tuần x 35 tuần = 175h/năm
- Làm hồ sơ, sổ sách, ký duyệt thu - chi nguồn quỹ: 5 giờ/ngày x 6 ngày/năm = 30 giờ/năm. 	
- Tổng số giờ chỉ đạo thực hiện Đề án dạy học tin học cho HS lớp 4,5 của Hiệu trưởng trong 01 năm là:
175 + 30 = 205 giờ/năm
=> Chi trả lương cho công tác quản lý của Hiệu trưởng trong 01 năm học là:  
1.490.000đ  x 3.2% x 205h/năm = 9.774.000đ/năm
Số tiền chi trả công tác quản lý Tin học của Hiệu trưởng 01 tháng là:  
9.774.000 : 9 tháng = 1.086.000đ/tháng (làm tròn)
b. Chi hỗ trợ công tác quản lý của Phó Hiệu trưởng: Quản lý, đôn đốc, giám 
sát, kiểm tra, dự giờ, tư vấn, góp ý, làm hồ sơ, sổ sách
5.5h/tuần x 35 tuần = 193h/năm
=> Chi trả lương cho công tác quản lý của Phó Hiệu trưởng trong 01 năm học:  1.490.000đ  x 3.2% x 193h/năm = 9.202.000 đ/năm
Số tiền chi trả công tác quản lý Tin học của Phó Hiệu trưởng 01 tháng là:  9.202.000 : 9 tháng = 1.022.000đ/tháng (làm tròn)
c. Chi hỗ trợ công tác Kế toán: Lập hồ sơ, sổ sách, chứng từ thu – chi nguồn quỹ học tin học:
4 giờ/ngày x 12 ngày/học kỳ x 2 học kỳ/năm học = 96h/năm
=> Chi trả lương cho Kế toán:
	1.490.000đ x 2.4%  x 96h/năm = 3.433.000đ/năm (làm tròn)
d. Chi hỗ trợ công tác Thủ quỹ: Hỗ trợ kế toán theo dõi, đôn đốc PHHS nộp tiền qua tài khoản. Thanh toán các khoản liên quan đến nguồn quỹ:
3giờ/ngày x 08 ngày/học kỳ x 2 học kỳ/năm học = 48h/ năm
=> Chi trả lương cho Thủ quỹ:
	1.490.000đ x 2.4%  x 30 h/năm = 1.716.000đ/năm (làm tròn)
1.2.2. Chi giáo viên dạy: Nhà trường không có GV tin học biên chế lên phải thuê ngoài. Giáo viên dạy có nhiệm vụ dạy theo giáo trình và quản lý học sinh trong thời gian giáo viên lên lớp.  
- 1 tuần dạy 02 tiết/ lớp x 12 lớp x 4 tuần/tháng = 96 tiết/tháng 
  	=> Chi trả lương cho giáo viên dạy:  
Căn cứ theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu vùng. Uông Bí thuộc vùng II.  Mức lương chi trả cho GV như sau:
3.920.000 + 3.920.000 x 7% = 4.194.000đ/tháng (làm tròn)
(GV tự liên hệ đóng các loại bảo hiểm quy định).
1.2.3. Vệ sinh phòng máy: 
1,2 h/ngày x 22 ngày/tháng x 9 tháng = 238 giờ/năm (làm tròn)
=> Chi trả công vệ sinh phòng máy: 
1.490.000đ x 2.4% x 238h = 8.510.000đ/năm (làm tròn)
Mức chi bồi dưỡng cho 02 giáo viên thực hiện vệ sinh phòng máy như 
sau: 8.510.000đ : 2 = 4.255.000đ/người/năm
1.2.4. Chi tiền điện:
Căn cứ quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy đinh giá bán điện.
- Công suất hoạt động của 1 máy tính trung bình là 450W/h
- 1h phòng máy tiêu thụ : 0,45kWh x 18 máy =  8.1(kWh)
- 1 tuần phòng máy hoạt động: 12 lớp x 2 tiết/tuần x 40 phút/tiết = 960 phút = 16(h)
=> Tổng số thời gian máy hoạt động trong 35 tuần học:
16 (h)  x  35 (tuần)  = 560 (h)/năm
=> Tổng số điện năng tiêu thụ trong 35 tuần học của phòng máy:
		8.1(kWh)  x 560 (h)  = 4.536đ (kWh)/ năm
=> Tổng số tiền điện phải trả trong 35 tuần học :
		4.536 (kWh)  x 1.948đ = 8.836.000đ/năm (làm tròn)
1.2.5. Chi văn phòng phẩm, tổ chức chuyên đề, câu lạc bộ ngoại khóa phục vụ quản lý, giảng dạy Tin học dự kiến mức chi/năm: 
	Trích yếu
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá(đ)
	Thành tiền (đ)

	Giấy A4 trắng
	gam
	1
	70,000
	70,000

	Bìa bóng kính
	gam
	1
	71,000
	71,000

	Bìa A4 màu
	gam
	1
	56,000
	56,000

	Giấy A4
	gam
	2
	55,000
	110,000

	Giấy A4 màu
	Gam
	1
	80,000
	80,000

	Hộp đựng tài liệu 5 phân
	Hộp
	2
	52,500
	105,000

	Bút bi
	Hộp
	1
	70,000
	70,000

	Túi cúc
	Bịch
	1
	50,000
	50,000

	Ghim kẹp
	Hộp
	1
	45,000
	45,000

	Ghim cài
	Hộp
	1
	9,000
	9,000

	Mực in
	Hộp
	1
	100,000
	100,000

	Băng dính gáy
	Cuộn
	1
	8,000
	8,000

	Trống máy in
	cái
	1
	150,000
	150,000

	Chi chuyên đề Tin học
	
	
	1,000,000
	1,000,000

	Chi tổ chức câu lạc bộ Tin học
	
	
	5,545,000
	5,545,000

	Tổng cộng
	
	
	
	7,469,000



1.2.6 Chi sửa chữa bàn ghế, dự phòng phát sinh phòng học Tin học:
	Dự kiến các hạng mạc 
	Thành tiền (đ)

	Sửa thiết bị điện (quạt trần, bóng điện,…)
	2.000.000

	Sửa bàn ghế học sinh
	6.000.000

	Tổng cộng
	8.000.000



TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG CHI CỤ THỂ TRONG 01 NĂM HỌC NHƯ SAU 

	Số TT
	Nội dung
	Số lượng
	Mức chi/người /tháng (đồng)
	Mức chi/người /năm(đồng)
	Thành tiền/năm (đồng)
	Tỷ lệ %

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chi trả nhà đầu tư
	
	
	84,164,300
	84,164,300
	47.1

	2
	Chi HTQL Hiệu trưởng
	1
	1,086,000
	9,774,000
	9,774,000
	5.5

	3
	Chi HTQL Phó HT
	1
	1,022,444
	9,202,000
	9,202,000
	5.1

	4
	Chi công tác kế toán
	1
	381,444
	3,433,000
	3,433,000
	1.9

	5
	Chi công tác Thủ quỹ
	1
	190,667
	1,716,000
	1,716,000
	1.0

	6
	Chi GV dạy
	1
	4,194,000
	37,746,000
	37,746,000
	21.1

	7
	Chi công VS phòng máy
	2
	945,556
	4,255,000
	8,510,000
	4.8

	8
	Chi tiền điện
	4536KW
	981,778
	1,948
	8,836,000
	4.9

	9
	Chi dự phòng, sửa chữa bàn ghế phòng Tin
	
	888,889
	8,000,000
	8,000,000
	4.5

	10
	Chi hoạt động chuyên môn, văn phòng phẩm,
	
	829,889
	7,469,000
	7,469,000
	4.2

	
	Tổng cộng
	
	
	
	178,850,300
	100


2. Dự kiến thu:
Mức thu 01 học sinh học Tin học trong 01 năm học là:
178.850.300đ : 511 HS = 350.000đ/HS/năm (làm tròn)
Dự kiến mức thu 01 tiết học Tin học trên 01 học sinh là:
350.000đ/HS/năm : 70 tiết/năm = 5.000đ/tiết/HS
II.7 NGOẠI KHÓA KỸ NĂNG SỐNG LỚP 1, 2, 3, 4, 5
1. Đối tượng tham gia học:
	STT
	Khối lớp
	Số lớp
	Tổng số 
học sinh trường 
	Tổng số học sinh đăng ký học
	Tổng số học sinh đóng học phí
	Học sinh khó khăn đề nghị được hỗ trợ học phí

	1
	1
	06
	233
	220
	215
	5

	2
	2
	06
	278
	256
	252
	4

	3
	3
	07
	316
	260
	255
	5

	4
	4
	06
	263
	224
	219
	5

	5
	5
	06
	258
	230
	224
	6

	Tổng
	05
	31
	1348
	1190
	1165
	25



2. Dự toán chi như sau: 
(Chương trình học 1 tiết/tuần, 4 tiết/tháng nên với các tháng học vượt số tiết do tháng có 5 tuần,... thì sẽ thực hiện thu chi bù vào tháng 2/2021).
2.1.Chi cho giảng dạy:
Trong đó: 
a. Chi trả công ty GAIA 21.420.000đ/tháng để công ty chi trả:
· Lương cho chuyên gia xây dựng khung chương trình.
· Lương cho chuyên gia thiết kế giáo án.
· Lương cho chuyên gia viết và nâng cấp, sửa chữa phần mềm hỗ trợ giảng dạy….
b. Chi trả lương cho giáo viên nhà trường trực tiếp giảng dạy:
Căn cứ điều kiện thực tế địa phương, nhà trường thỏa thuận chi trả lương 
GV dạy KNS bằng 18.025đ/HS/tháng.
Tổng kinh phí dành để chi trả lương GV dạy KNS là:
1165 HS x 18.025đ/tháng = 21.000.000đ/tháng (làm tròn)
Nhà trường thỏa thuận với các GV dạy KNS: Chi trả lương 01 GV trực tiếp dạy KNS 01 tháng là: 21.000.000đ : 31 lớp = 677.000đ/lớp/tháng.
+ Chi trả lương 10 giáo viên (9 GV dạy 3 lớp/tháng, 01 GV dạy 4 lớp/tháng) 
Số tiền trả cho mỗi giáo viên dạy 3 lớp/tháng là:
677.000đ /lớp/tháng  x 3 lớp = 2.031.000đ/tháng (làm tròn)
Số tiền trả cho mỗi giáo viên dạy 4 lớp/tháng là:
677.000đ /lớp/tháng  x 4 lớp = 2.708.000đ/tháng (làm tròn)
2.2 Chi cho công tác quản lý
Trong đó: 
a. Chi trả cho công ty GAIA 10.710.000đ/tháng để công ty chi trả:
+ Chi phí huấn luyện, đào tạo, cấp giấy chứng nhận cho giáo viên giảng dạy chương trình kỹ năng sống.
+ Thực hiện dạy demo cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh nhà trường dự giờ.
+ Dự giờ góp ý, tư vấn, hướng dẫn cho giáo viên.
+ Phối hợp tổ chức các hoạt động ngoại khóa ...        
+ Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác triển khai thực hiện.
+ Đầu tư hỗ trợ trang thiết bị như: máy tính, máy chiếu cho nhà trường.

+ Chi phí khác liên quan đến thực hiện chương trình.
b. Chi cho công tác quản lý tại nhà trường:
Nhà trường chi trả chi phí liên quan đến thiết bị, các hoạt động tổ chức, quản lý dạy và học kỹ năng sống trong nhà trường như sau:  
- Chi trả bồi dưỡng cho giáo viên chủ nhiệm: Lập danh sách, bàn giao 
học sinh cho thầy cô giáo dạy trực tiếp kỹ năng sống, thời gian làm thêm giờ được tính như sau:
15 phút/tiết x 4 tiết/tháng = 60 phút/tháng = 1h/tháng
Mức chi bồi dưỡng GVCN:
1.490.000đ x 1h/tháng x 3.2% = 48.000/người/tháng (làm tròn)
- Chi trả tiền làm thêm giờ cho ban giám hiệu: BGH gồm 3 người. ChÞu tr¸ch nhiÖm, chØ ®¹o, qu¶n lÝ, ®«n ®èc, gi¸m s¸t, kiÓm tra, dù giê, tư vấn, góp ý, làm hồ sơ, sổ sách, trao đổi, phối hợp, rút kinh nghiệm với công ty, ký duyệt thu - chi nguån quỹ. Møc chi tr¶ nh­ sau:
4h/ngµy x 20 ngµy/th¸ng = 80giê/th¸ng
Sè tiÒn thªm giê tÝnh nh­ sau: 
1.490.000 ® x 3.2% x 80 giê/th¸ng = 3.813.000®/th¸ng
Møc chi bồi dưỡng cho 1 c¸n bé qu¶n lý: 
	3.813.000® : 3 ng­êi = 1.271.000®/ng­êi/th¸ng (Làm tròn)
- Thủ quỹ: Hỗ trợ cùng Kế toán thực hiện công tác thu tiền bằng phần mềm, Thanh toán cho Trung tâm bằng hình thức chuyển khoản, thanh toán các khoản chi của nguồn quỹ, mức chi trả như sau:
+ Thời gian làm việc 04 giờ/ngày x 05 ngày = 20giờ/tháng
+ Mức chi bồi dưỡng: 1.490.000 x 2,4% x 20giờ/tháng = 715.000đ/tháng (đã làm tròn).
- Kế toán: Thực hiện phần mềm thu tiền. Theo dõi, đôn đốc, lập hồ sơ, sổ sách, chứng từ thu – chi nguồn quỹ học kỹ năng sống, mức chi trả như sau:
+ Thời gian làm việc 04giờ/ngày x 10 ngày = 40giờ/tháng
+ Mức chi bồi dưỡng: 1.490.000 x 2,4% x 40giờ/tháng = 1.430.000đ/tháng (đã làm tròn).
- Chi tiền điện ngoài giờ chính khóa:
Mỗi tiết sử dụng 01 phòng học phục vụ học KNS. Vậy điện năng sử dụng học KNS như sau:
0.58h/tiết x 4tiết/tháng/lớp x 31 lớp = 71h/tháng
Bình quân tiền điện (không tính điều hòa) toàn trường dùng trong 1 tháng là khoảng 5.660.000đ
Tiền điện phục vụ học KNS trong 1 tháng là: 
5.660.000 : 20 ngày/tháng : 9h dùng điện/ngàyx 71h = 2.200.000đ (làm tròn)
- Chi dự phòng sửa chữa tài sản, CSVC, dự phòng phát sinh/năm:
	Các hạng mục 
	Thành tiền (vnđ)

	Sửa chữa bóng điện, công tắc điện, quạt trần…
	5.000.000

	Bảo dưỡng, sửa chữa máy chiếu, mành chiếu, bảng tương tác, máy tính…
	35.000.000

	Dự phòng phát sinh
	5.000.000

	Tổng cộng
	45.000.000


Như vậy, trung bình số tiền trung bình mỗi tháng chi dự phòng khấu hao, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ học KNS là: 45.000.000đ : 9 tháng = 5.000.000đ/tháng 
- Chi hỗ trợ hoạt động giáo dục chung phục vụ dạy học Kỹ năng sống/năm:
Mua VPP, đồ dùng phục vụ công tác giảng dạy, quản lý; tổ chức chuyên đề, hoạt động ngoại khóa trong 01 năm học dự kiến:
	Trích yếu 
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá(đ)
	Thành tiền (đ)

	Giấy A4 trắng
	gam
	1
	70000
	70,000 

	Bìa A4 màu
	gam
	1
	56,000
	56,000

	Giấy A4 màu
	Gam
	1
	80,000
	80,000

	Hộp đựng tài liệu 7 phân
	Hộp
	2
	55,000
	110,000

	Bút bi
	Hộp
	1
	70,000
	70,000

	Túi cúc
	Bịch
	1
	50,000
	50,000

	Ghim kẹp
	Hộp
	3
	45,000
	135,000

	Ghim cài
	Hộp
	1
	10,000
	10,000

	Mực in
	Hộp
	1
	100,000
	100,000

	Băng dính gáy
	Cuộn
	2
	8,000
	16,000

	Trống máy in
	cái
	2
	150,000
	300,000

	Chuyên đề dạy học kỹ năng sống
	cuộc
	2
	3,000,000
	6,000,000

	Hoạt động ngoại khóa kỹ năng sống toàn trường
	Lần
	2
	13,084,000
	26,168,000

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	33,165,000


Như vậy, trung bình số tiền mỗi tháng chi hỗ trợ hoạt động giáo dục phục vụ học Kỹ năng sống là: 33.165.000đ : 9 tháng = 3.685.000đ/tháng
TỔNG HỢP 
DỰ TOÁN CHI –THU HỌC PHÍ KỸ NĂNG SỐNG LỚP 1,2,3,4,5                                TRONG 1 THÁNG NHƯ SAU
	STT
	NỘI DUNG
	SỐ LƯỢNG
	MỨC CHI/NGƯỜI/THÁNG
	SỐ GiỜ
/SỐ LỚP
	THÀNH TIỀN
	%

	I.  Dự kiến tổng chi:
	
	
	
	71,400,000
	100.0

	1.
	Chi tại trường
	
	
	
	39,270,000
	55.0

	1.1
	Chi trả GV trực tiếp dạy KNS
	9
	2,031,000
	3
	18,279,000
	25.6

	
	
	1
	2,708,000
	4
	2,708,000
	3.8

	1.2
	Chi trả quản lý
	
	
	
	7,398,000
	10.4

	-
	Chi quản lý của BGH
	3
	1,271,000
	26.6
	3,813,000
	5.3

	-
	Chi trả giáo viên chủ nhiệm
	30
	48,000
	1
	1,440,000
	2.0

	-
	Kế toán
	1
	1,430,000
	40
	1,430,000
	2.0

	-
	Thủ quỹ
	1
	715,000
	20
	715,000
	1.0

	1.3
	Chi trả tiền điện
	
	
	
	2,200,000
	3.1

	1.4
	Khấu hao tài sản, cơ sở vật chất (phòng học)
	
	
	
	5,000,000
	7.0

	1.5
	Chi hoạt động chuyên môn
	
	
	
	3,685,000
	5.2

	2.
	Chi trả cơ sở liên kết
	
	
	
	32,130,000
	45.0

	2.1
	Chi trả phí bản quyền
	
	
	
	21,420,000
	30.0

	2.2
	Chi trả phí huấn luyện, đào tạo, chi phí khác liên quan đến chương trình
	
	
	
	10,710,000
	15.0

	2. Dự kiến thu:
	
	
	
	
	

	2.1
	Số học sinh đăng ký:
	
	
	1215
	
	

	2.2
	Số học sinh đóng học phí:
	
	
	1190
	
	

	2.3
	Số HS khó khăn xin miễn
	
	
	25
	
	

	2.4
	Thu 01 học sinh/01 tháng
	
	
	
	60,000
	

	
	Tổng thu:
	
	
	1190
	71,400,000
	


3. Dự kiến thu kinh phí học kỹ năng sống ngoại khóa với 01 HS trong 1 tháng như sau:
- Dự kiến mức thu 01 học sinh trong 1 tháng là:  
[bookmark: _GoBack]71.400.000 : 1190HS = 60.000đ/HS/tháng.
· Hình thức thu: Thu theo tháng

II.8 VỆ SINH:
1. Dự toán chi: 
* Vệ sinh trực nhật lớp:
- Tổng số phòng học của 31 lớp: 31 phòng.
- Thời gian quét dọn, lau chùi sàn nhà, bàn ghế, tủ, cửa chính, cửa ra vào,…, sắp xếp đồ dùng trong 01 phòng lớp học trong 01 ngày cần 20 phút.
- Thời gian để làm vệ sinh 31 lớp trong 1 tháng là: 23 phút x 31 lớp x 22 ngày = 115686 phút = 261 giờ/tháng (làm tròn).
- Số tiền chi trả công vệ sinh trực nhật 31 lớp trong 1 tháng là:
1.490.000 x 2,4% x 261giờ/tháng = 9.333.000đ/tháng (đã làm tròn).
- Cần 3 nhân công dọn vệ sinh trực nhật cho 31 lớp.
Vậy chi trả tiền công 01 nhân viên vệ sinh trực nhật lớp như sau:
9.333.000 đ : 3 = 3.100.000đ (làm tròn).
* Chi dụng cụ tiêu hao/tháng
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (Đã bao gồm VAT
(đồng)
	Thành tiền
(đồng)

	1
	Giấy vệ sinh
	bịch
	31
	60,000
	1,860,000

	2
	Vim lau sàn
	chai
	16
	40,000
	640,000

	3
	Xà phòng rửa tay
	Bánh
	22
	15,000
	330,000

	4
	Túi bóng đựng rác thải
	kg
	2
	40,000
	80,000

	5
	Vim vệ sinh
	chai
	8
	35,000
	280,000

	7
	Bộ cây lau nhà
	cái
	1
	330,000
	330,000

	8
	Xô nhựa to
	cái
	1
	55,000
	55,000

	10
	Thùng nhựa đại
	cái
	1
	130,000
	130,000

	11
	Găng tay cao su
	đôi
	4
	24,000
	96,000

	13
	Hót rác
	cái
	2
	19,000
	38,000

	14
	Chổi đót
	cái
	4
	55,000
	220,000

	
	Tổng tiền
	
	
	
	4,059,000



2. Dự kiến thu:   
- Tổng chi vệ sinh 1 tháng như sau:
9.333.000 + 4.059.000 = 13.392.000đ.
- Dự kiến thu được 1340 HS
- Trung bình mỗi HS đóng 1 tháng: 
13.392.000:  1340 = 9.994đ/tháng
- Dự kiến tạm thu: 10.000đ/HS/tháng.	
- Hình thức thu: Thu theo tháng.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Đối với Nhà trường:
- Nghiên cứu, quán triệt và phổ biến công khai các công văn hướng dẫn thực hiện các khoản thu của các cấp quản lý đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh trong nhà trường. Niêm yết công khai văn bản hướng dẫn thu - chi tại bảng công khai, website của nhà trường.
- Căn cứ các văn bản chỉ đạo của cấp trên, căn cứ tình hình thực tế, Nhà trường lập "Dự thảo kế hoạch thực hiện các khoản thu, chi năm học 2020-2021" nộp bộ phận tài chính - kế hoạch Phòng GD&ĐT.
- Sau khi có ý kiến của PGD&ĐT Uông Bí về dự thảo kế hoạch thu chi, nhà trường triển khai họp toàn thể phụ huynh học sinh nhà trường thông qua bản dự thảo để phụ huynh họp bàn, thống nhất về nội dung, mức thu, mức chi đối với từng khoản (ghi biên bản cụ thể lưu tại trường, có đầy đủ chữ ký các thành phần dự họp). 
- Trình bản kế hoạch hoàn thiện để Phòng GD&ĐT phê duyệt.
- Sau khi được Phòng GD&ĐT phê duyệt, nhà trường tiến hành niêm yết công khai các khoản thu đến cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh 07 ngày trước khi thực hiện thu (ghi biên bản niêm yết lưu tại trường).
- Hợp đồng thỏa thuận với các tổ chức, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ thu hộ-chi hộ và cung cấp dịch vụ.
- Đối với các khoản mua bán hàng hóa từ 200.000đ trở lên phải có hóa đơn tài chính của người bán hàng.
- Chi thanh toán các khoản đã ký kết hợp đồng cho tổ chức qua tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng với các khoản mua bán hàng hóa 5.000.000đ trở lên.     
- Thanh toán cho các cá nhân qua tài khoản tại Ngân hàng.
-  Nhµ tr­êng thu, chi, qu¶n lý các nguån kinh phÝ trên ®¶m b¶o đúng quy định. Không đặt ra khoản thu nào trái quy định.
- Thực hiện thu tiền qua tài khoản, không dùng tiền mặt và thực hiện theo dõi, quyết toán, báo cáo trên phần mềm Misa.
- Giáo Kế toán tiến hành mở sổ sách theo dõi, hạch toán tất cả các khoản thu chi và quản lý hồ sơ tại Kế toán theo đúng quy định của chế độ tài chính hiện hành. 
- Hàng ngày, Thủ quỹ phối hợp hỗ trợ Kế toán trong theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn PHHS để thực hiện nộp tiền đúng kế hoạch quy định.
- Khi học sinh nghỉ không ăn trưa, nhà trường trả lại tiền ăn cho học sinh (20.000đ/bữa).
- Tiền điện và nước phục vụ tại bếp nấu ăn do Hộ kinh doanh Hằng Nga  lắp công tơ để chi trả.
- Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã vÊn ®Ò ch­a phï hîp nhà trường có thể trao đổi, thỏa thuận lại với Ban đại diện cha mẹ học sinh để cùng bàn bạc và thống nhất.
- Mô hình bán trú, học Tiếng Anh làm quen khối 1,2, Tiếng Anh do người nước ngoài giảng dạy ngoài giờ lên lớp khối 3,4,5, Tin học, Kỹ năng sống đều do phụ huynh tự nguyện đăng ký cho con. Nhà trường không ép buộc HS dưới bất cứ hình thức nào.
- Niêm yết công khai các khoản thu - chi, Báo cáo quyết toán/học kỳ theo đúng quy định. Kiểm tra việc thực hiện của các lớp, các giáo viên, giám sát việc thực hiện của BĐDCMHS trường, các lớp. Yêu cầu các lớp không được tuỳ tiện lập các quỹ để ép buộc học sinh đóng góp dưới danh nghĩa đóng góp tự nguyện.
- Không tiến hành thu gộp các khoản thu cho cả năm vào đầu năm học. Bán trú, Tiếng Anh, Vệ sinh, Kỹ năng sống thu theo tháng từ 01-10 hàng tháng; Nước uống, Tin học thu theo học kỳ (kỳ 1: thu vào tháng 12, kỳ II: thu vào tháng 3).
- Việc chi trả kinh phí các mô hình học ngoại khóa phải quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ nhà trường.
- Khi có văn bản của cấp trên hướng dẫn chính thức về các khoản thu, nhà trường sẽ tổ chức họp bàn với PHHS để bổ sung, điều chỉnh theo quy định.
2. Đối với BĐDCMHS trường:
- Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động, thu chi, quyết toánquỹ Ban đại diện CMHS trường đảm bảo đúng quy định theo đúng Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT, công khai trước toàn thể CMHS, dưới sự giám sát của nhà trường.
- Có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định về thu chi, kế hoạch này tới BĐDCMHS các lớp. Giám sát việc thực hiện kế hoạch đảm bảo đúng quy định.
- Quỹ BĐD CMHS lớp: Yêu cầu BĐDCMHS các lớp phải bàn bạc, thống nhất lập dự trù kinh phí hoạt động trong năm của lớp. CMHS lớp tự thống nhất xây dựng quỹ lớp theo sự ủng hộ tự nguyện của CMHS lớp, do các CMHS trong lớp tài trợ. Quỹ này do GVCN và CMHS thống nhất quyết định kế hoạch chi cho phù hợp, tiết kiệm, đúng quy định. 
- Quỹ BĐD CMHS trường: Yêu cầu BĐDCMHS trường cũng bàn bạc, thống nhất lập dự trù kinh phí hoạt động trong năm trên tinh thần tiết kiệm, hợp lý, đúng quy định. BĐDCMHS trường cùng thống nhất khuyến nghị các lớp trích ủng hộ từ quỹ lớp và vận động sự tự nguyện ủng hộ của các nhà tài trợ, các phụ huynh có điều kiện, hảo tâm ủng hộ để chi các hoạt động của BĐDCMHS trường đúng quy định. 
- Tuyệt đối không được ép buộc, thu bổ đầu, bình quân mức đóng góp cho quỹ BĐDCMHS lớp, BĐDCMHS trường.
3. Đối với giáo viên, nhân viên:
· Có trách nhiệm làm tốt công tác tuyên truyền các văn bản về thu chi, kế hoạch thực hiện các khoản thu trong nhà trường tới toàn thể CMHS, nhân dân.
· Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thực hiện các khoản thu trong nhà trường.
· Chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các khoản thu của CMHS lớp. Tuyệt đối không để CMHS lớp tự ý vận động các khoản thu chi trái quy định.
- GV có trách nhiệm giáo dục,nhắc nhở HS ý thức giữ vệ sinh chung.
· Các lớp không được tự ý vận động CMHS đóng góp để lắp điều hòa cho lớp. Nhà trường chỉ nhận tài sản, kinh phí do cá nhân phụ huynh học sinh có hảo tâm tự nguyện tài trợ, ủng hộ, trao tặng và không được gắn với bất cứ điều kiện ràng buộc nào về đặc quyền, đặc lợi từ lợi ích do tài sản, kinh phí đó mang lại.
· Yêu cầu các lớp không được tuỳ tiện lập các quỹ để ép buộc học sinh đóng góp dưới danh nghĩa đóng góp tự nguyện. Không được tự ý đặt ra bất cứ khoản thu nào trái quy định. Lớp nào vi phạm GVCN chịu trách nhiệm trước cấp trên.
Trên đây là toàn bộ nội dung, kế hoạch thực hiện các khoản thu trong học 2020-2021 của trường Tiểu học Lê Lợi. Yêu cầu các cán bộ, giáo viên, nhân viên, BĐDCMHS trường và các lớp Tiểu học Lê Lợi thực hiện nghiêm túc kế hoạch này nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học đề ra.
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